Phụ lục 01
CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2020-2021
 (Kèm theo Công văn số       /SGDĐT-QLCL ngày 02/6/2020 
của sở Giáo dục và Đào tạo)
	STT
	ĐƠN VỊ
	Số lớp
	Số học sinh
	Phương thức

	TP.VŨNG TÀU
	80
	3.206
	

	1
	THPT Vũng Tàu
	15
	630
	Thi tuyển

	2
	THPT Nguyễn Huệ
	14
	588
	Thi tuyển

	3
	THPT Đinh Tiên Hoàng
	14
	588
	Thi tuyển

	4
	THPT Trần Nguyên Hãn
	13
	546
	Thi tuyển

	5
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn 
	12*
	350 
	Thi tuyển

	6
	THPT Liên phường 10-11-12
	12
	504
	Thi tuyển

	TP.BÀ RỊA
	30
	1.200
	

	1
	THPT Châu Thành
	10
	400
	Thi tuyển

	2
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	10
	400
	Thi tuyển

	3
	THPT Bà Rịa
	10
	400
	Thi tuyển

	H.CHÂU ĐỨC
	44
	1.540
	

	1
	THPT Trần Phú
	9
	315
	Thi tuyển

	2
	THPT Nguyễn Du
	9
	315
	Thi tuyển

	3
	THPT Nguyễn Trãi
	9
	315
	Thi tuyển

	4
	THPT Nguyễn Văn Cừ
	7
	245
	Thi tuyển

	5
	THPT Ngô Quyền
	8
	280
	Thi tuyển

	6
	THPT Dân tộc nội trú
	2
	70
	Xét tuyển

	H.XUYÊN MỘC
	46
	1.610
	

	1
	THPT Xuyên Mộc
	10
	350
	Thi tuyển

	2
	THPT Hòa Hội
	9
	315
	Thi tuyển

	3
	THPT Phước Bửu
	9
	315
	Thi tuyển

	4
	THPT Hoà Bình
	9
	315
	Thi tuyển

	5
	THPT Bưng Riềng
	9
	315
	Thi tuyển

	H.LONG ĐIỀN
	37
	1.332
	

	1
	THPT Trần Văn Quan
	10
	360
	Thi tuyển

	2
	THPT Long Hải Phước Tỉnh
	10
	360
	Thi tuyển

	3
	THPT Minh Đạm
	10
	360
	Thi tuyển

	4
	THPT Trần Quang Khải
	7
	252
	Thi tuyển

	H.ĐẤT ĐỎ
	18
	720
	

	1
	THPT Võ Thị Sáu - Đất Đỏ
	10
	400
	Thi tuyển

	2
	THPT Dương Bạch Mai
	8
	320
	Thi tuyển

	TX.PHÚ MỸ
	37
	1.562
	

	1
	THPT Phú Mỹ
	14
	630
	Thi tuyển

	2
	THPT Trần Hưng Đạo
	12
	492
	Thi tuyển

	3
	THPT Hắc Dịch
	11
	440
	Thi tuyển

	H.CÔN ĐẢO
	3
	110
	

	1
	THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo
	3
	110
	Xét tuyển

	TỔNG GDPT
	295
	11.280
	

	1
	TTGDTX Vũng Tàu
	6
	210
	Xét tuyển

	2
	TTGDTX Tỉnh
	5
	175
	Xét tuyển

	3
	TTGDTX Châu Đức
	7
	245
	Xét tuyển

	4
	TTGDTX Xuyên Mộc
	5
	175
	Xét tuyển

	5
	TTGDTX Long Điền - Đất Đỏ
	5
	175
	Xét tuyển

	6
	TTGDTX Phú Mỹ
	6
	210
	Xét tuyển

	7
	TTGDTX Côn Đảo
	1
	15
	Xét tuyển

	TỔNG GDTX
	35
	1.205
	

	TỔNG TOÀN TỈNH
	330
	12.485
	


Ghi chú: Số lượng tuyển của lớp 10 chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn từng môn như sau: Toán: 90; Vật lí: 30; Hóa học: 60; Sinh học: 25; Tin học: 25; Ngữ văn: 30; tiếng Anh: 90.

